Phụ lục V
CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017 
(ĐỢT 01)
Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	CHI ĐẦU TƯ
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	TỔNG CỘNG

	 
	TỔNG CỘNG
	878.630
	558.715
	1.437.345

	A
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	878.630
	-
	878.630

	-
	Bổ sung vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để chi cho dự án đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch
	6.936
	-
	6.936

	+
	Bố trí vốn hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh
	1.307
	
	1.307

	+
	Bố trí vốn thanh toán cho nhà thầu để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch
	5.629
	
	5.629

	-
	Chi đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách tập trung năm 2016
	26.361
	
	26.361

	-
	Chi từ nguồn bộ chi ngân sách
	362.950
	
	362.950

	-
	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết
	5.984
	
	5.984

	-
	Chi đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế
	368.961
	
	368.961

	-
	Nguồn vốn vay chuyển tiếp năm 2017
	107.438
	
	107.438

	B
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	-
	638.715
	638.715

	1
	CHI QUỐC PHÒNG
	-
	6.857
	6.857

	-
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	-
	6.857
	6.857

	+
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức đón Tết cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh và các đồng chí đang mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp tết Đinh Dậu 2017
	
	1.008
	1.008

	+
	Hỗ trợ Tiểu khu quân sự Kampong Cham Campuchia
	
	800
	800

	+
	Trợ cấp Tết
	
	5.049
	5.049

	2
	CHI AN NINH 
	
	11.426
	11.426

	-
	Công an tỉnh
	-
	5.786
	5.786

	+
	Kinh phí phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản (xử lý 99 phương tiện ghe tang vật)
	
	378
	378

	+
	Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
	
	271
	271

	+
	Kinh phí trang bị hệ thống kiểm soát an ninh nhà tạm giữ thuộc Công an huyện Long Thành, Vĩnh Cửu
	
	2.912
	2.912

	+
	Trợ cấp Tết
	
	2.225
	2.225

	-
	Sở Cảnh sát PCCC
	
	5.640
	5.640

	+
	Kinh phí thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc tạm Phòng Cảnh sát PCCC Xuân Lộc
	
	3.000
	3.000

	+
	Kinh phí thực hiện sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát PCCC Biên Hòa
	
	2.149
	2.149

	+
	Trợ cấp Tết
	
	491
	491

	3
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
	
	49.667
	49.667

	-
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	4.360
	4.360

	+
	Trợ cấp Tết
	
	4.360
	4.360

	-
	Ban Quản lý dự án
	
	45.307
	45.307

	+
	Kinh phí trang bị bộ thiết bị vận động thông minh cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập
	
	45.307
	45.307

	4
	CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	
	97.850
	97.850

	-
	Cục Hải quan Đồng Nai
	
	180
	180

	+
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học
	
	180
	180

	-
	Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa
	
	40
	40

	+
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	40
	40

	-
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - CN Đồng Nai
	
	30
	30

	+
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học (Hoàng Thị Hằng và Dương Thị Hoàng Yến)
	
	30
	30

	-
	Sở Công Thương
	
	15
	15

	+
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	15
	15

	-
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	40.000
	40.000

	+
	Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy
	
	10.000
	10.000

	+
	Đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh trong nước và nước ngoài
	
	30.000
	30.000

	-
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	75
	75

	+
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	75
	75

	-
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	55
	55

	+
	Kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	55
	55

	-
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	
	51.112
	51.112

	+
	Chương trình phát triển nguồn nhân lực (Mục tiêu 01: Đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề cao theo chuẩn Quốc gia, khu vực và Quốc tế phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động kỹ thuật đảm bảo xu thế hội nhập Quốc tế)
	
	22.066
	22.066

	+
	Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và kỹ năng đào tạo cho giáo viên ở nước ngoài 
	
	29.000
	29.000

	+
	Đào tạo nâng cao chất lượng dạy nghề
	
	-
	0

	+
	Trợ cấp Tết (Trường TC KTKT ĐN)
	
	46
	46

	-
	Sở Ngoại vụ
	
	24
	24

	+
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	10
	10

	+
	Kinh phí đào tạo bà Huỳnh Hà Mi
	
	14
	14

	-
	Sở Nội vụ
	
	25
	25

	+
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	25
	25

	-
	Sở Tài chính
	
	45
	45

	+
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	45
	45

	-
	Sở Tư pháp
	
	15
	15

	+
	Kinh phí tự túc đi học của bà Nguyễn Ngọc Thắm theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND 
	
	15
	15

	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	777
	777

	+
	Bổ sung kinh phí dạy thêm giờ cho giáo viên Trường TC Văn hóa Nghệ thuật
	
	550
	550

	+
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND (bà Vũ Thị Hương; ông Nguyễn Văn Trung)
	
	20
	20

	+
	Trợ cấp Tết
	
	207
	207

	-
	Sở Y tế
	
	1.300
	1.300

	+
	Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý y tế tại Đài Loan 
	
	1.300
	1.300

	-
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao
	
	3.053
	3.053

	+
	Kinh phí miễn, giảm học phí của học sinh học nghề theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015
	
	2.991
	2.991

	+
	Trợ cấp Tết
	
	62
	62

	-
	Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai
	
	74
	74


	+
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	15
	15

	+
	Trợ cấp Tết
	
	59
	59

	-
	Trường Cao đẳng Y tế
	
	101
	101

	+
	Trợ cấp Tết
	
	101
	101

	-
	Trường Chính trị
	
	31
	31

	+
	Trợ cấp Tết
	
	31
	31

	-
	Trường Đại học Công nghệ ĐN
	
	351
	351

	+
	Bổ sung kinh phí đào tạo học sinh  Lào, Campuchia năm 2016
	
	351
	351

	-
	Trường Đại học Đồng Nai
	
	507
	507

	+
	Trợ cấp Tết
	
	507
	507

	-
	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
	
	10
	10

	+
	Kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	10
	10

	-
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	5
	5

	+
	Kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	
	5
	5

	-
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 
	
	25
	25

	+
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo đại học và sau đại học
	
	25
	25

	5
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	
	40.631
	40.631

	-
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ
	
	18
	18

	+
	Trợ cấp Tết
	
	18
	18

	-
	Sở Y tế
	
	40.613
	40.613

	+
	Kinh phí mua sắm giường bệnh hồi sức cấp cứu cho các BV trên địa bàn tỉnh
	
	30.330
	30.330

	+
	KP phòng chống dịch cúm A H7N9, H5N1, H1N1
	
	1.623
	1.623

	+
	KP tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
	
	192
	192

	+
	KP tổ chức HN họp mặt truyền thống Quân dân y chiến khu D lần 28
	
	140
	140

	+
	Trợ cấp Tết
	
	8.328
	8.328

	6
	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	
	71
	71

	-
	Sở Y tế
	
	71
	71

	+
	Trợ cấp Tết
	
	71
	71

	7
	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	
	1.124
	1.124

	-
	Liên hiệp các Hội KHKT
	
	1.100
	1.100

	+
	Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện 
	
	1.100
	1.100

	-
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	24
	24

	+
	Trợ cấp Tết
	
	24
	24

	8
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	
	3.414
	3.414

	-
	Nhà Thiếu nhi
	
	20
	20

	+
	Trợ cấp Tết
	
	20
	20

	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	3.394
	3.394

	+
	Kinh phí sửa chữa nhà hát nghệ thuật cải lương truyền thống
	
	3.000
	3.000

	+
	Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
	
	142
	142

	+
	Trợ cấp Tết
	
	252
	252

	9
	CHI SỰ NGHIỆP TDTT
	
	221
	221

	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	221
	221

	+
	Trợ cấp Tết
	
	221
	221

	10
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	
	154.943
	154.943

	-
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai
	
	154.943
	154.943

	+
	KP hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ
	
	154.943
	154.943

	11
	Sự nghiệp kinh tế
	-
	137.414
	137.414

	a)
	Sự nghiệp nông nghiệp 
	
	48.435
	48.435

	-
	Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
	
	722
	722

	+
	Hỗ trợ kinh phí nhập giống heo đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	
	722
	722

	-
	Công ty TNHH 1 thành viên giống cây trồng số 1
	
	2.242
	2.242

	+
	Kinh phí đầu tư cho đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	
	2.242
	2.242

	-
	Công ty TNHH An Khánh Chín
	
	2.100
	2.100

	+
	Hỗ trợ kinh phí đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	
	2.100
	2.100

	-
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	43.371
	43.371

	+
	Hỗ trợ hoạt động thu phí, lệ phí (Chi cục Thú y)
	
	4.000
	4.000

	+
	Trợ cấp Tết
	
	108
	108

	+
	Vốn đối ứng của Ban Quản lý dự án Lifsap
	
	563
	563

	+
	Bổ sung thực hiện dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm
	
	38.700
	38.700

	b)
	Sự nghiệp lâm nghiệp 
	
	7.743
	7.743

	-
	Khu Bảo tồn
	
	911
	911

	+
	KP tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (07 người)
	
	911
	911

	-
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	6.832
	6.832

	+
	Chi trả chế độ tinh giản biên chế cho ông Nguyễn Văn Bình theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
	
	96
	96

	+
	Kinh phí sửa chữa CC Kiểm lâm 
	
	1.000
	1.000

	+
	Kinh phí trợ cấp thôi việc ông Nguyễn Văn Đàn
	
	16
	16

	+
	KP thực hiện dự án phát triển lâm nghiệp năm 2017
	
	4.624
	4.624

	+
	KP tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
	
	97
	97

	+
	Trợ cấp Tết
	
	213
	213

	+
	Trợ cấp thôi việc
	
	79
	79

	+
	Xác định, cắm mốc, lập hồ sơ, đo đạc ranh giới sử dụng đất
	
	255
	255

	+
	Kinh phí hỗ trợ thiệt hại rừng do El Nino mùa khô 2015 - 2016
	
	452
	452

	c)
	Sự nghiệp công thương
	
	20.029
	20.029

	-
	Sở Công Thương
	
	20.029
	20.029

	+
	Hỗ trợ Cụm công nghiệp 
	
	20.000
	20.000

	+
	Trợ cấp Tết
	
	29
	29

	d)
	Sự nghiệp giao thông
	
	57.840
	57.840

	-
	Sở Giao thông Vận tải
	
	57.840
	57.840

	+
	Đầu tư các thiết bị ATGT tại các điểm đen
	
	50.000
	50.000

	+
	Kinh phí các dự án duy tu sửa chữa cấp sau quyết toán 
	
	1.834
	1.834

	+
	Kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí các loại 06 tháng đầu năm 2017 
	
	3.900
	3.900

	+
	Kinh phí cho hoạt động thu phí xe Đăng kiểm xe 06 tháng đầu năm 2017
	
	379
	379

	+
	Kinh phí hoạt động thẩm định và khen thưởng danh hiệu "Lái xe an toàn năm 2016"
	
	25
	25

	+
	Kinh phí mua thiết bị kiểm soát khí thải xe cơ giới 
	
	79
	79

	+
	Kinh phí phụ trách kế toán và nhân viên hợp đồng (02 người, từ tháng 3 đến tháng 12/2017)
	
	90
	90

	+
	Kinh phí thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt đi qua địa bàn tỉnh ĐN (Ban An toàn giao thông)
	
	-
	0

	+
	Kinh phí thực hiện mở mới thử nghiệm tuyến xe buýt đi từ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (P. Trảng Dài) đến Bến xe ngã tư Vũng Tàu
	
	559
	559

	+
	Trang bị 03 cân xách tay (Thanh tra giao thông)
	
	900
	900

	+
	Trợ cấp Tết
	
	74
	74

	đ)
	Sự nghiệp kinh tế khác
	
	3.367
	3.367

	-
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	3.367
	3.367

	+
	Kinh phí đầu tư hạ tầng CNTT phục vụ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai
	
	3.300
	3.300

	+
	Kinh phí tổ chức triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý" và trưng bày sách, báo nhân ngày sách Việt Nam, kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại Trường Sỹ quan Lục quân 2
	
	67
	67

	12
	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
	
	1.281
	1.281

	-
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	
	387
	387

	+
	KP tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
	
	125
	125

	+
	Trợ cấp Tết
	
	262
	262

	-
	Sở Công Thương
	
	402
	402

	+
	Kinh phí thực hiện Đề án tập huấn ứng phó sự cố hóa chất
	
	402
	402

	-
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	492
	492

	+
	Kinh phí tài trợ thùng rác
	
	492
	492

	13
	Quản lý Nhà nước - Đảng - Đoàn thể
	-
	34.417
	34.417

	a)
	Quản lý Nhà nước
	-
	25.162
	25.162

	-
	Ban Dân tộc
	
	387
	387

	+
	Kinh phí mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2017
	
	157
	157

	+
	Kinh phí thực hiện chính sách cho người uy tín theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND
	
	102
	102

	+
	Trợ cấp Tết
	
	128
	128

	-
	Sở Công Thương
	
	4.973
	4.973

	+
	Bổ sung kinh phí nhuận bút Bản tin công nghiệp và thương mại năm 2017
	
	48
	48

	+
	Kinh phí bổ sung chỉnh lý hồ sơ tài liệu năm 2017 của Chi cục Quản lý thị trường
	
	312
	312

	+
	Kinh phí sửa chữa nhà làm việc Đội số 5 (Trảng Bom)
	
	2.000
	2.000

	+
	Kinh phí sửa chữa nhà làm việc Đội số 7 (Xuân Lộc)
	
	2.000
	2.000

	+
	Kinh phí thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm tại chợ
	
	428
	428

	+
	Trợ cấp Tết
	
	185
	185

	-
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	666
	666

	+
	Kinh phí sửa chữa cải tạo hệ thống điện
	
	500
	500

	+
	Trợ cấp Tết
	
	45
	45

	+
	Trợ cấp thôi việc
	
	121
	121

	-
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	-
	1.197
	1.197

	+
	Hỗ trợ cán bộ công chức các đơn vị ngành tài chính và các đơn vị đóng góp tích cực trong công tác tài chính - ngân sách năm 2016
	
	412
	412

	+
	Kinh phí chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh
	
	143
	143

	+
	Kinh phí phục vụ thu lệ phí Đăng ký doanh nghiệp
	
	476
	476

	+
	Kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức đầu tư công theo hình thức đối tác công tư (PPP)
	
	100
	100

	+
	Trợ cấp Tết
	
	66
	66

	-
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	49
	49

	+
	Trợ cấp Tết
	
	49
	49

	-
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	
	88
	88

	+
	Trợ cấp Tết
	
	88
	88

	-
	Sở Ngoại vụ
	
	631
	631

	+
	Kinh phí bầu cử cho tỉnh Kampong Thom
	
	500
	500

	+
	Kinh phí tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI 2017
	
	59
	59

	+
	Kinh phí trợ cấp thôi việc 
	
	43
	43

	+
	Trợ cấp Tết
	
	29
	29

	-
	Sở Nội vụ
	
	2.469
	2.469

	+
	Cải cách hành chính qua hệ thống SMS
	
	756
	756

	+
	Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017
	
	82
	82

	+
	Chuyên mục "Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời"
	
	27
	27

	+
	Kinh phí mua sắm tài sản
	
	500
	500

	+
	Kinh phí trợ cấp thôi việc (Ban Tôn giáo)
	
	6
	6

	+
	KP chỉnh lý tài liệu (Ban Tôn giáo)
	
	577
	577

	+
	Phát hành tài liệu “Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính” và truyền thông cải cách hành chính cho người dân và doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2017 
	
	321
	321

	+
	Triển khai chuyên đề “Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai” trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước 
	
	38
	38

	+
	Trợ cấp Tết
	
	122
	122

	+
	Xây dựng tin bài, phóng sự về cải cách hành chính năm 2017 
	
	40
	40

	-
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	225
	225

	+
	Trợ cấp Tết
	
	225
	225

	-
	Sở Tài chính
	
	3.047
	3.047

	+
	Hỗ trợ 01 tháng lương cho CBCC 
	
	832
	832

	+
	Hỗ trợ cán bộ công chức các đơn vị ngành tài chính và các đơn vị đóng góp tích cực trong công tác tài chính - ngân sách năm 2016
	
	833
	833

	+
	Kinh phí chế độ hỗ trợ cán bộ luân chuyển điều động
	
	27
	27

	+
	Kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản
	
	160
	160

	+
	Kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng triển khai cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa
	
	100
	100

	+
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao
	
	500
	500

	+
	Kinh phí tổ chức học tập kinh nghiệm ngành tài chính
	
	500
	500

	+
	Trang phục Thanh tra Sở
	
	10
	10

	+
	Trợ cấp Tết
	
	85
	85

	-
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	107
	107

	+
	Trợ cấp Tết
	
	107
	107

	-
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	45
	45

	+
	KP tinh giản biên chế ông Phạm Văn Du
	
	11
	11

	+
	Trợ cấp Tết
	
	34
	34

	-
	Sở Tư pháp
	
	97
	97

	+
	Bổ sung kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối với trường hợp bà Thái Thị Ngọc Giàu
	
	11
	11

	+
	Kinh phí chi hoạt động phí, lệ phí
	
	39
	39

	+
	Kinh phí nuôi con nuôi nước ngoài
	
	5
	5

	+
	Trợ cấp Tết
	
	42
	42

	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	161
	161

	+
	Kinh phí chi hoạt động phí, lệ phí
	
	38
	38

	+
	Kinh phí trợ cấp thôi việc bà Lê Thị Kim Hạnh
	
	79
	79

	+
	Trợ cấp Tết
	
	44
	44

	-
	Sở Xây dựng
	
	300
	300

	+
	Kinh phí Đề án quản lý cơ sở dữ liệu địa hình, dữ liệu quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	
	221
	221

	+
	Trợ cấp Tết
	
	79
	79

	-
	Sở Y tế
	
	116
	116

	+
	KP mua trang phục Thanh tra chuyên ngành y tế
	
	35
	35

	+
	Trợ cấp Tết
	
	81
	81

	-
	Thanh tra tỉnh
	
	4.691
	4.691

	+
	Kinh phí mua báo thanh tra phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
	
	84
	84

	+
	Kinh phí sữa chữa trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa (cũ)
	
	4.479
	4.479

	+
	Kinh phí trả phụ cấp thâm niên nghề cho 03 trường hợp từ Công an, Quân đội chuyển sang Thanh tra tỉnh
	
	87
	87

	+
	Trợ cấp Tết
	
	41
	41

	-
	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
	-
	342
	342

	+
	Hỗ trợ cán bộ công chức các đơn vị ngành tài chính và các đơn vị đóng góp tích cực trong công tác tài chính - ngân sách năm 2016
	
	100
	100

	+
	Kinh phí cung cấp Báo Đại biểu Nhân dân cho đại biểu cấp tỉnh năm 2017
	
	156
	156

	+
	Kinh phí tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ
	
	55
	55

	+
	Trợ cấp Tết
	
	31
	31

	-
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	3.980
	3.980

	+
	Hỗ trợ cán bộ công chức các đơn vị ngành tài chính và các đơn vị đóng góp tích cực trong công tác tài chính - ngân sách năm 2016
	
	100
	100

	+
	Kinh phí đi thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, cá nhân, viếng và dâng hương các khu di tích, đền thờ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Đinh Dậu 2017
	
	174
	174

	+
	Kinh phí hỗ trợ các đơn vị nhân dịp kỷ niệm thành lập Ban Liên lạc truyền thống kháng chiến Thủ Biên miền Đông Nam Bộ
	
	280
	280

	+
	Kinh phí hỗ trợ họp mặt truyền thống Ban Binh vận tỉnh Bà Rịa Long Khánh lần thứ 04
	
	100
	100

	+
	Kinh phí hỗ trợ Trung đoàn 33 (A57) tổ chức họp mặt lần thứ 11 của Trung đoàn và ra mắt cuốn sử Trung đoàn
	
	60
	60

	+
	Thuê tài sản để bố trí nơi làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh từ tháng 5/2017 - 12/2017
	
	3.176
	3.176

	+
	Trợ cấp Tết
	
	90
	90

	-
	Sở Giao thông Vận tải
	
	119
	119

	+
	Trợ cấp Tết
	
	119
	119

	-
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	
	1.472
	1.472

	+
	Kinh phí tổ chức các Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai khảo sát, học tập kinh nghiệm quy hoạch vùng sân bay tại thành phố Incheon - Hàn Quốc
	
	862
	862

	+
	Kinh phí tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI năm 2017
	
	165
	165

	+
	Kinh phí tổ chức thu phí, lệ phí năm 2017
	
	379
	379

	+
	Trợ cấp Tết
	
	66
	66

	b)
	Đảng
	
	6.017
	6.017

	-
	Văn phòng Tỉnh ủy
	
	6.017
	6.017

	+
	Chi bổ sung tặng quà tết Đinh Dậu cho 19 Đảng viên có huy hiệu Đảng
	
	20
	20

	+
	Chi phí huy hiệu Đảng 
	
	4.194
	4.194

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	1.665
	1.665

	+
	Hỗ trợ kinh phí cho CBCC Văn phòng Tỉnh ủy đóng góp tích cực trong công tác tài chính ngân sách năm 2016 
	
	100
	100

	+
	Hỗ trợ kinh phí mua bộ bàn ghế chủ tọa hội trường nhà kính Tỉnh ủy
	
	38
	38

	c)
	Đoàn thể
	
	3.238
	3.238

	-
	Hội Chữ thập đỏ 
	
	42
	42

	+
	Trợ cấp Tết
	
	12
	12

	+
	Xây dựng tường rào
	
	30
	30

	-
	Hội Cựu chiến binh
	
	135
	135

	+
	Mua sắm tài sản
	
	130
	130

	+
	Trợ cấp Tết
	
	5
	5

	-
	Hội Cựu TNXP
	
	2
	2

	+
	Trợ cấp Tết
	
	2
	2

	-
	Hội Da cam/Dioxin
	
	4
	4

	+
	Trợ cấp Tết
	
	4
	4

	-
	Hội Khuyến học
	
	3
	3

	+
	Trợ cấp Tết
	
	3
	3

	-
	Hội LH Phụ nữ
	
	106
	106

	+
	Kinh phí tổ chức giám sát, phản biện xã hội
	
	85
	85

	+
	Trợ cấp Tết
	
	21
	21

	-
	Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	
	9
	9

	+
	Trợ cấp Tết
	
	9
	9

	-
	Hội Luật gia
	
	4
	4

	+
	Trợ cấp Tết
	
	4
	4

	-
	Hội Người cao tuổi
	
	2
	2

	+
	Trợ cấp Tết
	
	2
	2

	-
	Hội Người mù
	
	6
	6

	+
	Trợ cấp Tết
	
	6
	6

	-
	Hội Nhà báo
	
	4
	4

	+
	Trợ cấp Tết
	
	4
	4

	-
	Hội Nông dân
	
	19
	19

	+
	Trợ cấp Tết
	
	19
	19

	-
	Hội Sinh viên
	
	3
	3

	+
	Trợ cấp Tết
	
	3
	3

	-
	Hội Văn học nghệ thuật
	
	279
	279

	+
	Kinh phí tổ chức tại sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài chiến khu D
	
	270
	270

	+
	Trợ cấp Tết
	
	9
	9

	-
	Liên hiệp các Hội KHKT
	
	2.104
	2.104

	+
	Đề án khảo sát thực trạng nước mắm lưu thông trên thị trường
	
	17
	17

	+
	KP bảo vệ, phục vụ
	
	12
	12

	+
	KP tổ chức 02 hội thảo khoa học
	
	68
	68

	+
	Sửa chữa trụ sở
	
	2.000
	2.000

	+
	Trợ cấp Tết
	
	7
	7

	-
	Liên minh Hợp tác xã
	
	348
	348

	+
	KP lớp tư vấn quản trị HTX theo mô hình HTX Hán Quang.
	
	332
	332

	+
	Trợ cấp Tết
	
	16
	16

	-
	Tỉnh đoàn
	
	75
	75

	+
	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí cho lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	
	40
	40

	+
	Trợ cấp Tết
	
	35
	35

	-
	UB MTTQ tỉnh
	
	93
	93

	+
	Kinh phí tổ chức giám sát, phản biện xã hội 2017
	
	73
	73

	+
	Trợ cấp Tết
	
	20
	20

	14
	CHI KHÁC NGÂN SÁCH
	
	2.094
	2.094

	-
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	17
	17

	+
	Trợ cấp Tết
	
	17
	17

	-
	Sở Tư pháp
	
	38
	38

	+
	Trợ cấp Tết
	
	38
	38

	-
	Tỉnh đoàn (TT sinh hoạt VHTT - TTN)
	
	2.008
	2.008

	+
	Kinh phí sửa chữa trụ sở
	
	2.000
	2.000

	+
	Trợ cấp Tết
	
	8
	8

	-
	UBND tỉnh
	
	20
	20

	+
	Trợ cấp Tết
	
	20
	20

	-
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	
	11
	11

	+
	Trợ cấp Tết
	
	11
	11

	15
	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
	
	97.305
	97.305

	-
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai
	
	459
	459

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	459
	459

	-
	Bệnh viện 7B
	
	546
	546

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	546
	546

	-
	Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
	
	1.249
	1.249

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	1.249
	1.249

	-
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	30
	30

	+
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt truyền thống của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn D440 Bà Rịa - Long Khánh
	
	30
	30

	-
	Cao Văn Tân 
	
	1
	1

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	1
	1

	-
	Cơ sở 2 - Trường Đại học Lâm nghiệp
	
	218
	218

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	218
	218

	-
	Công ty Cổ phần Đồng Phú Bình
	
	141
	141

	+
	Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho Công ty CP Đồng Phú Bình để đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phú Cường
	
	141
	141

	-
	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai
	
	962
	962

	+
	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng trụ cứu hỏa và tiền nước sử dụng vào công tác PCCC năm 2015
	
	962
	962

	-
	Công ty CP Đồng Phú Bình
	
	155
	155

	+
	Hỗ trợ lãi vay của DA Cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán
	
	155
	155

	-
	Công ty TNHH Phúc Đồng Tâm
	
	2.100
	2.100

	+
	Hỗ trợ kinh phí để đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
	
	2.100
	2.100

	-
	Cục Hải quan Đồng Nai
	
	11.610
	11.610

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	365
	365

	+
	Hỗ trợ kinh phí cho CBCC Cục Hải quan Đồng Nai đóng góp tích cực trong công tác tài chính ngân sách năm 2016 
	
	4.471
	4.471

	+
	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm và trang bị tài sản 
	
	6.774
	6.774

	-
	Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đồng Nai
	
	710
	710

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	210
	210

	+
	Kinh phí hoạt động phục vụ cho công tác thi hành án năm 2017
	
	500
	500

	-
	Cục Thống kê Đồng Nai
	
	95
	95

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	95
	95

	-
	Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
	
	8.213
	8.213

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	890
	890

	+
	Hỗ trợ kinh phí cho CBCC Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đóng góp tích cực trong công tác tài chính ngân sách năm 2016 
	
	7.323
	7.323

	-
	Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai
	
	46
	46

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	46
	46

	-
	Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai
	
	1.210
	1.210

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	10
	10

	+
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2017 theo Công văn số 2138/UBND-KT ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh
	
	1.200
	1.200

	-
	Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai
	
	4.398
	4.398

	+
	Hỗ trợ các điểm thu xử phạt ATGT
	
	2.000
	2.000

	+
	Hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	216
	216

	+
	Hỗ trợ kinh phí cho CBCC Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai đóng góp tích cực trong công tác tài chính ngân sách năm 2016 
	
	2.182
	2.182

	-
	Liên đoàn lao động tỉnh
	
	310
	310

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	196
	196

	+
	Kinh phí thực hiện đề án 704 trong công nhân lao động năm 2017
	
	65
	65

	+
	Kinh phí thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo QĐ 217, QĐ 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
	
	49
	49

	-
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - CN Đồng Nai
	
	50
	50

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	50
	50

	-
	Nguyễn Sỹ Tuyên
	
	5
	5

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	5
	5

	-
	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai
	
	361
	361

	+
	Kinh phí hỗ trợ lãi suất cho vay các công trình điện khí hóa nông thôn năm 2016 
	
	361
	361

	-
	Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai
	
	7.500
	7.500

	+
	Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai
	
	7.500
	7.500

	-
	Sư đoàn 302
	
	2.000
	2.000

	+
	Kinh phí xây dựng khu di tích nơi thành lập Sư đoàn 302
	
	2.000
	2.000

	-
	Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc
	
	120
	120

	+
	Hỗ trợ kinh phí công tác ban hành quyết định đối với học viên cai nghiện
	
	120
	120

	-
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
	
	27.152
	27.152

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	414
	414

	+
	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc
	
	19.300
	19.300

	+
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án triển khai lắp đặt thiết bị CNTT nối mạng trực tuyến phiên tòa
	
	7.000
	7.000

	+
	Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động, kinh phí hoạt động Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh năm 2017
	
	438
	438

	-
	Trại giam Xuân Lộc
	
	1.355
	1.355

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	1.355
	1.355

	-
	Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí  Đồng Nai
	
	57
	57

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	57
	57

	-
	Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy Lợi
	
	117
	117

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	117
	117

	-
	Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2
	
	189
	189

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	189
	189

	-
	Trường Cao đẳng nghề số 8
	
	3.302
	3.302

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	302
	302

	+
	Kinh phí sửa chữa trụ sở
	
	3.000
	3.000

	-
	Trường Cao đẳng Thống kê II
	
	59
	59

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	59
	59

	-
	Trường Giáo dưỡng số  4
	
	57
	57

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	57
	57

	-
	Trường Trung cấp nghề cơ điện Đông Nam Bộ
	
	52
	52

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	52
	52

	-
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc
	
	165
	165

	+
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động để giải quyết vụ án gây rối trật tự công cộng 
	
	165
	165

	-
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 
	
	21.799
	21.799

	+
	Hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	299
	299

	+
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2017
	
	500
	500

	+
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện
	
	21.000
	21.000

	-
	Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa
	
	346
	346

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	346
	346

	-
	Vườn Quốc gia Cát Tiên
	
	167
	167

	+
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
	
	167
	167


